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Tiết 31+ 32
Bài 25.NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG
THỰC DÂN PHÁP (1946 – 1950)


I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: HS trình bày được
- Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950).
- Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
- Cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân thủ đô Hà Nội và các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 những ngày đầu kháng chiến toàn quốc; đôi nét về diễn biến, ý nghĩa.
2. Năng lực
- Rèn kỹ năng sử dụng tranh ảnh, bản đồ các chiến dịch, các trận đánh.
- Trình bày bối cảnh lịch sử và đưa ra nhận xét về những nhân tố tác động đến sự kiện toàn quốc kháng chiến
3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần cách mạng cho học sinh.
- Bồi dưỡng ý thức sống nhân ái có trách nhiệm
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
- Tranh ảnh có liên quan. Bản đồ hành chính Việt Nam
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: 
- Kiểm tra việc nắm kiến thức cũ của HS.
2. Nội dung: Câu hỏi tự luận. 
3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của HS.
4. Tổ chức hoạt động: GV nêu câu hỏi, HS trả lời.
- Cuộc đấu tranh chống Tưởng và bọn phản cách mạng diễn ra như thế nào? Đạt kết quả gì?
- Vì sao ký hiệp định sở bộ 6/3 và tạm ước 14/9? Nêu nội dung và ý nghĩa của nó?
HS trả lời -> GV chốt ý, quyết định điểm của các em và dẫn vào bài mới
- Giáo viên giới thiệu khái quát chương V.
- Sau đó đặt vấn đề: Tại sao kháng chiến bùng nổ trong toàn quốc? Những năm đầu cuộc kháng chiến diễn ra như thế nào? Đảng – Bác có chủ trương đường lối gì để chống thực dân Pháp xâm lược lần hai? Chúng ta tìm hiểu cụ thể nội dung bài học.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Mục tiêu:
- Nguyên nhân dẫn tới bùng nổ chiến tranh ở VN, quyết định kịp thời phát động kháng chiến toàn quốc.
- Đường lối kháng chiến  của Đảng – Bác.
- Những nét chính của cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
- Nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc Thu đông 1947.
- Sau chiến thắng Việt Bắc thu đông ta đã đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện.
 2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3. Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	Sau khi kí hiệp định sơ bộ 6/3 và hiệp ước 14/9, Pháp có thái độ hành động như thế nào?
Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK.
 Tối hậu thư buộc nhân dân ta phải chọn con đường nào?





HS nghe đọc lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Em hãy nêu nội dung Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ?.





Đường lối kháng chiến của ta là gì?


Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và có tính nhân dân?
<Học sinh thảo luận>



Ở HN diễn ra như thế nào? Mục đích là gì?
Cho học sinh đọc đoạn chữ nhỏ.
Ở các thành phố, quân ta đã tấn công địch như thế nào?






Cuộc chiến đấu ở các đô thị có ý nghĩa gì?



 





Pháp đánh lên Việt Bắc với mưu đồ gì?



Dựa vào lược đồ em hãy trình bày cuộc tấn công lên Việt Bắc  của thực dân Pháp.








Giáo viên sử dụng bản đồ.
Ta tổ chức đánh 3 cánh quân như thế nào?
Học sinh trình bày diên biến chiến dịch trên bản đồ.


Em hãy nêu kết quả và ý nghia của chiến dịch Việt Bắc?



	I. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ (19/12/1946).
1. Kháng chiến toàn quốc chống  thực dân Pháp xâm lược bùng nổ.
- Sau hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và tạm ước 14/9/1946 thực dân Pháp tăng cường hoạt động khiêu khích tiến công ta ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Hải Phòng, Lạng Sơn nhất là Hà Nội. 
- 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu nếu không chúng sẽ hành động.
- Trước tình hình đó thường vụ trung ương Đảng họp 18 và 19/12 quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. 

- Tối 19/12/1946 Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến.
2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta.
-.
- Đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

II. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.
a.  Hà Nội:
- Tại Hà Nội,cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. 
- Đến đêm 17-2-1947, Trung đoàn Thủ đô rút quân khỏi vòng vây của địch ra căn cứ an toàn.
b. Tại các thành phố khác:
+Miền Bắc: Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định và Bắc Ninh.
+ Miền Trung: Huế, Đà Nẵng.
→ Quân ta tiến công làm tiêu hao sinh lực địch.
- Ý nghĩa: tiêu diệt một phần sinh lực địch, giam chân chúng một thời gian, tạo điều kiện cho đảng chính phủ rút lên căn cứ Việt Bắc, chuẩn bị lực lượng chiến đấu lâu dài.

Dự kiến hết tiết 1

III. Tích cực chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.( HS tự học)
IV. Chiến dịch Việt Bắc thu- đông năm 1947.
1. Thực dân Pháp tấn công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc.
- Nguyên nhân:
+ phá tan cơ quan đầu não kháng chiến
+ tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta
+ khóa chặt biên giới Việt – Trung, ngăn chặn đường liên lạc giữa ta với quốc tế.
- Diễn biến: 3 cánh quân
+ 7/10/1947 quân dù chiếm Bắc Cạn, Chợ đồn và chợ Mới.
+ quân bộ từ Lạng sơn -> Cao Bằng -> Bắc cạn.
+ 9/10/1947 lính thủy, bộ lên Tuyên quang, Chiêm hóa.
=> 12000 quân + hầu hết máy bay ở Đông Dương.
2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt bắc.
- Diễn biến:
- Kết quả : đại bộ phận quân Pháp phải rút khỏi Việt Bắc, căn cứ Việt Bắc đã được bảo toàn, bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.
- Ý nghĩa: chiến thắng Việt Bắc buộc Pháp phải chuyển từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài.
V. Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện.
(không dạy) 


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1.Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về Chiến dịch Việt Bắc thu- đông 1947. Bước phát triển của cuộc kháng chiến từ năm 1948-1953, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện. 
2. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện
 HS trả lời câu hỏi
*Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu trả lời sau
Âm mưu của Pháp trong việc tấn công lên Việt Bắc là:
A. phá tan cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
B. tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
C. khoá chặt biên giới Việt Trung và kết thục chiến tranh nhanh chóng.
D. Cả A, B, C đều đúng.
* Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng về chiến dịch Việt Bắc 1947:
	Thời gian
	Sự kiện

	1.19/12/1947
	a. Binh đoàn dù đổ quân xuống chiếm Bắ Cạn, chợ Mới,
chợ Đồn

	2. 3/10/1947
	b. Quân Pháp ngược sông Hồng, sông Lô, sông Gâm đánh
thị xã Tuyên Quang, Chiêm Hoá.

	3.7/10/1947
	c. Quân ta phục kích trên đèo Bông Lau

	4.9/10/1947
	d. quân Pháp rút khỏi Việt Bắc


GV quan sát cách trình bày của HS. Nếu HS trả lời sai thì HS khác và GV nhận xét chuẩn hóa kiến thức.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Câu hỏi bài tập 2,3 Tr.109
+ Học bài, kỹ mục I và III
+ Ôn lại nội dung kiến thức đã được học chuẩn bị tiết sau làm bài kiểm tra giữa kì.
+ Chuẩn bị bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống thực Pháp (1950- 1953). Chú ý mục I và mục III.

